
XE BEN DUMP TRUCK

BAÛO HAØNH PHAÀN CHUYEÂN DUØNG

Baûo haønh 12 thaùng
Bộ trích công suất nhập 
khẩu Thái Lan, mới 100%

Cụm Bơm, Ben nâng hạ thủy lực 
nhập khẩu Thái Lan, mới 100%

MODEL
DUTRO 130HD

HINO 
FC9JETA

HINO HINO 
FG8JJ7A

HINO 
FM8JN7A

ISUZU 
QKR77F

 ISUZU 
FVR34LE4 

Kích thước tổng thể (mm) 5.550x1.960x2.200 5.610x2.275x2.500 7.700x2.440x2.800 7.680x2.500x2.900 4.900x1.860x2.300 6.960x2.450x2.900

Kích thước lòng thùng (mm) 3.400x1.700x620 3.450x2.010x640 4.180x2.080x760 5.100x2.230x920 2.900x1.600x540 4.180x2.080x785

Trọng lượng bản thân (kg) 3.655 4.405 7.705 11.305 2.795 7.605

Tải trọng chuyên chở (kg) 4.400 5.800 8.100 12.500 2.000 8.200

Trọng lượng toàn bộ (kg) 8.250 10.400 16.000 24.000 4.990 16.000

Thể tích thùng (m3) 3,5 4,4 6,7 10,4 2,5 6,8

Kiểu thùng
Ben bầu, 

xương đứng xương đứng
Ben bầu, 

xương đứng
Ben bầu, Ben bầu, 

xương chéo xương chéo
Ben bửng, Ben bầu, 

xương đứng

Bửng sau 01 bửng sau, tự động đóng mở khi nâng hạ thùng.

Bơm, ben thủy lực Xuất xứ Thái Lan, mới 100%.

Bộ trích công suất (P.T.O) Xuất xứ Thái Lan, mới 100%.

Vật liệu Thép hợp kim

Điều khiển nâng hạ thùng Điều khiển nâng hạ thùng: Bằng tay, cần điều khiển đặt trong cabin.

(*) Thông số chỉ mang tính tham khảo, nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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